
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SGDĐT-VP        
  

   Hải Phòng, ngày        tháng   9  năm 2024 
 
 

V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ 

Báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối 

với học sinh, học viên, sinh viên là người 

dân  tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

- Hiệu trưởng trường Đại học  Y dược; Đại học Hàng Hải; 

Đại học Hải Phòng; Đại học Quản lý và Công nghệ; 

- Trưởng phòng GDĐT quận/huyện; 

- Hiệu trưởng trường THPT, PT nhiều cấp; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 
 

Căn cứ Công văn số 1657-CV/BDVTU ngày 19/9/2024 của Ban Dân vận 

Thành uỷ về chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo 

Thường trực Thành ủy các nội dung 1iên quan đến Công văn số 3470-

CV/BDVTW, ngày 09/9/2024 của Ban Dân vận Trung ương về việc báo cáo sơ 

kết 05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới (gửi kèm theo);  

Để có căn cứ Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết 1uận số 65-KL/TW, 

ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc 

trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp cung cấp số 

liệu liên quan đến học viên, sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các trường 

Cao đẳng, Trung cấp, dạy nghề trực thuộc theo Phụ lục 3. 

2. Trường Đại học  Y dược; Đại học Hàng Hải; Đại học Hải Phòng; Đại 

học Quản lý và Công nghệ phối hợp cung cấp số liệu liên quan đến học viên, 

sinh viên là người dân tộc thiểu số tại trường mình quản lý theo Phụ lục 3. 

3. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp 

phối hợp cung cấp số liệu liên quan đến học sinh là người dân tộc thiểu số tại 

trường mình quản lý theo Phụ lục 3. 

4. Trưởng phòng GDĐT quận/huyện phối hợp cung cấp số liệu liên quan 

đến học sinh cấp Tiểu học, THCS, học sinh, học viên trung tâm GDTX-GDNN 

(trên địa bàn quận/huyện) là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục thuộc 

địa bàn mình quản lý theo Phụ lục 3. 
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5. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phối hợp cung cấp số liệu liên quan 

đến học sinh là người dân tộc thiểu số tại trường mình quản lý theo Phụ lục 3. 

Thủ trưởng các đơn vị Báo cáo kết quả (Phụ lục 3 gửi kèm theo) gửi về 

Sở GDĐT (bằng văn bản, qua hệ thống HP-eOffice), trước ngày 30/9/2024. 

Sau ngày 30/9/2024 các đơn vị không có Báo cáo kết quả (Phụ lục 3) gửi 

về Sở GDĐT coi như không có học sinh, học viên, sinh viên là người dân tộc 

thiểu số. 

Sở GDĐT đề nghị các Thủ trưởng đơn vị phối hợp triển khai thực hiện, 

trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ qua Văn 

phòng Sở để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT.                           

               KT. GIÁM ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC              

 

 
 

                 
                Phạm Quốc Hiệu 



 Phụ lục 3 

Cơ quan, đơn vị: 

 
 

  

SỐ LIỆU HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 (kèm theo Báo cáo số …, ngày … tháng … năm 2024 của...)  

tính từ 30/10/2019 đến 30/10/2024 
Stt Cấp học Số lượng học 

sinh, sinh viên, 

học viên 

Hỗ trợ về ăn Hỗ trợ về ở Hỗ trợ 

khác (quà, 

tài trợ, 

học bổng 

…)  

Ghi chú 

Số lượng 

được Hỗ 

trợ về ăn 

Số tiền/ học 

sinh, sinh 

viên, học 

viên 

Số lượng 

được Hỗ 

trợ về ở 

(nhà trọ, 

ký túc xá) 

Số tiền/ học 

sinh, sinh 

viên, học 

viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.  Tiểu học        

2.  Trung học cơ sở        

3.  GDTX-GDNN        

4.  Trung học phổ 

thông 

       

5.  Trường trung 

cấp 

       

6.  Trường dạy 

nghề 

       

7.  Trường Cao 

đẳng 

       

8.  Cao đẳng, Đại 

học 

       

9.  ...        

10.  Tổng        

Người báo cáo:………………………Số điện thoai:………….. Thủ trưởng đơn vị 

(ký, đóng dấu) 
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